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TỜ HƯỚNG DAN SU DỤNG THUOC 

00 mg 

Thành phần tá dược: 

Mannitol, tính bt ngô, PVP K30, magnesi stearat, ammonium glyeyrrhizate, tỉnh thể bạc hà, 

sodium saccharin. 

DẠNG BÀO CHÊ: Viên nhai. 

Mô ta: Viên nén hình caplet, màu trắng, viên chắc, cạnh và thành viên lành lặn. 

CHI ĐỊNH: 

Làm giảm và điều trị triệu chứng tăng tiết acid dạ day, ợ nóng, ợ chua & người lớn và trẻ em 

trên 12 tuổi. 

CÁCH DÙNG & LIÊU DÙNG: 
Liều dùng: 

Nguười lớn và trẻ em trén 12 tuổi: 

Liều khuyến cáo là 1 g almagat (2 viên) x 3 lần/ngày, tốt nhất uống 1/2 - 1 giờ sau bữa ăn 

chính. 

Trong trường hợp các triệu chứng ợ chua vẫn còn, có thể uống thêm 1 liều trước khi đi ngủ. 

Không nên uống quá 8 g mỗi ngày. 

Không nên dùng thuốc quá 14 ngày trừ khi có chỉ định hoặc giám sát của bác sĩ, Nếu các 

triệu chúng vẫn còn, nên đánh giá tình trạng lâm sàng. 

Bénh nhân cao tuôi: 

Không cần điều chinh liều. 

Bénh nhdn suy thân: 

Không khuyén cáo sử dung thuốc ở bệnh nhân suy thận nặng. 

Bệnh nhân suy thận nhẹ dén trung bình nên tránh dùng liều cao. 

I Cách dùng: 

Có thể nhai hoặc hòa tan viên thuốc trong miệng. 

CHÓNG CHỈ ĐỊNH: 

- - Quá mẫn với almagat hoặc với bt cứ thành phần nào của thuốc. 

- Bệnh nhân Alzheimer. 

- - Xuất huyết tiêu hóa hoặc trục tràng chưa dược chần đoán, trĩ, phù nề, nhiém độc thai nghén, 

tiêu chảy. 

CANH BAO VA THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUOC: 
Tiẻ em: 

Không nên dùng thuốc kháng acid cho trẻ em dưới 12 tuổi, vì có thể che déu bệnh khác (như 

viêm ruột thừa). Trẻ em có nguy cơ tăng magnesi huyết hoặc nhiễm độc nhôm, đặc biệt nếu 

| dang bị mét nước hoặc suy thận. 

Bénh nhân suy than: 

Thuốc không được khuyến cáo & bệnh nhân suy thận nặng. Bệnh nhân suy thận nhe dén 
——————————— e ee——————— | 
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SU DỤNG THUOC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VA CHO CON BÚ: 

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CUA THUOC: 

calci. Khong nén dl’mg thuộc kháng acid có chứa nhôm cho bệnh nhân Alzheimer. Nghién 
. A ˆ . A . A Ñ . LA 5 ˆ ` 2 sô. £ Á: 

cứu cho thây nhôm có thể góp phân vào sy phát triển của bệnh vì nó tập trung trong đám roi 

của các sợi thần kinh trong mô não. 

“Thận trọng khi sử dụng cho bệnh nhân có chế do ăn ít phospho, tiêu chảy, kém hẩp thu hoặc 

suy nhược nghiêm trọng, vì muối nhôm có xu hướng tạo thành phosphat không tan trong 

ruột, làm giảm hắp thu và bài tiết qua phén. Ở những bệnh nhân này, dac biệt khi điều trị kéo 

dài, có thể gây giảm phosphat huyết (chán ăn, yéu cơ, khó chịu...) và nhuyễn xương. 

'Thông báo ngay cho bác sĩ nếu có bất kỳ triệu chứng nào của xuất huyết tiêu hóa như nôn ra 

máu hoặc đi ngoài phân đen. 

Phụ nữ có thai: 

Sử dụng thuốc khang acid trong thời kỳ mang thai dược coi là an toàn, tuy nhiên việc sử 

dụng thuốc kéo dài hoặc liều cao là chống chỉ định do tác dụng toàn thân có thể xảy ra. 

Trong một số nghiên cứu, các trường hợp riêng lẻ tăng calci huyết và tăng/hạ magnesi l1uyể! 

có liên quan đến việc sử dụng thuốc kháng acid kéo dài trong thai kỳ đã được phát hiện. 

Tương tự như vậy, các trường hợp tăng phản xạ gân cũng đã được mô tả ¢ thai nhi và trẻ sơ 

sinh có mẹ sử dụng thuốc kháng acid chứa nhôm hoặc magnesi thường xuyên và liều cao. 

Phụ nữ cho con bú: 

Mặc dù một lượng nhỏ nhôm và magnesi có thể được bài tiết vào sữa mẹ, nhưng nồng độ 

không đủ dé gây ra tác dụng phụ & tré bú mẹ. Phụ nữ cho con bú nên tránh sử dụng thuốc kéo 

dài và/hoặc liều cao. 

ẢNH HƯỚNG CUA THUOC LÊN KHẢ NANG LÁI XE, VAN HÀNH MÁY MÓC: 
Thudc không anh hưởng den khả năng lái xe và vận hành máy móc. 

Tương tác của thuốc: 

Thuốc kháng acid làm thay đồi hấp thu của nhiều loại thuốc, do đó nói chung cần uống cách 

xa các thuốc khác, 

Đã có nghiên cứu mô tả sự giam hấp thu khi sử dụng đồng thời almagat với các thuốc chống 

viêm không steroid (acid flufenamic hoặc acid mefenamic, indomethacin), thuốc chống loét 

dạ dày (cimetidin, famotidin, ranitidin), các digitalis (digoxin, digitoxin), clorpromazin, 

lansoprazol, prednison. 

Sự giảm hấp thu có thể xảy ra do thay đổi pH đường tiêu hóa dã được ghi nhận với 

gabapentin và ketoconazol. 

Với các thuốc như penicilamin, quinolon (ciprofloxacin), tetracyclin (clortetracyclin, 

demeclocyclin, doxycyclin), muối sắt (sắt sulfa), sy giảm hấp thu là do sy hình thành các 

phức kém tan, vì vậy khuyến cáo dùng các thuốc này cách nhau ít nhất 2 hoặc 3 giờ. 

Với quinidin, khả năng làm tăng độc tính của quinidin đã được ghi nhận do giảm bài tiết do 

kiềm hóa nước 
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"’ thffldwhl ,'( muối nhôm do khả năng ít ảnh hưởng hơn. || 

k mmemgmmé A nhất 2 giờ sau khi dùng bất kỳ loại thuốc nào khác. 

f TÁC DỤN(] KHÔNG MONG MUON CỦA THUOC: 

QUÁ LIEU VA CÁCH XU TRÍ: 

ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC: H 

ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC: 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: 

—z — e 
cid acetylsalicylic), có những nghién cứu cho thay giảm nong độ salicylat, do 

S 
ắ}ỂỄ “G s uốc: Do không có các nghiên cứu vé tính tương ky của thuốc, không trộn 

Do khả năng hấp thu kém, hiém gặp các phản ứng bất lợi với almagat. F 

Rồi loạn tiêu hóa: 

Khéng rõ tan suất (không thể ước tính từ div liệu sẵn có): Tiêu chảy, nhìn chung thường nhẹ 

và thoáng qua, và bién mất sau khi ngừng điều trị. 

Thông báo nguy cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phin ứng có hại gặp phải khi sử dụng 
4 

thuoc. 

Sử dụng thuốc liều cao kéo dai hoặc & bệnh nhân có chế độ ăn ít phosphat, có thể gây giảm 

phosphat huyết và nhuyễn xương. 

Nhóm dược lý: Thuốc kháng acid. 

Mã ATC: A02A D03 

Almagat là hoạt chất có khả năng trung hòa acid hydroloric và ức chế hoạt động của pepsin. 

Nó cũng có khả năng hấp phụ và trung hòa acid mật. 

Việc uống thuốc này tạo ra sự trung hòa acid hydroloric. Trong đó, 1g almagat trung hòa 

được 28mmol HCI theo Dược dién Mỹ. 

Trong các thử nghiệm in vifro, almagat đã chứng minh khả năng trung hòa. Trong thử 

nghiệm in vitro của Holbert với dịch dạ dày nhân tạo, người ta đã quan sát thầy rằng, trong 

một phút, 1g almagat làm tăng pH của hỗn hợp từ 1,27 lên 3,92. l 

Qua các nghiên cứu đo pH dịch dạ dày lúc đói, người ta đã thay almagat có tác dụng nhanh. 

Trong một nghiên cứu trên người tình nguyện khoe mạnh, người ta đã chỉ ra rằng almagat 

trung hòa acid dịch vị (> pH 3) nhanh (< | phút) và duy trì tác dụng này trong khoảng một 

giờ. 

Bằng cách hút dịch dạ dày ở những người tình nguyện khỏe manh, người ta đã chứng minh 

rằng almagat có khả năng trung hòa acid hydrocloric trong dạ dày trước và sau khi kích thích 

bằng pentagastrin, cũng như khả năng bất hoạt pepsin. || 

Trong một nghiên cứu trên người tình nguyén khoe mạnh, không thấy có sy gia tăng đáng ké 

nồng do nhôm và magnesi trong huyết thanh sau khi dùng almagat lặp lại. 

Sự hấp thu các ion nhôm và magnesi & ruột rất ít. Chi có phần hợp chất hoa tan được hấp thu 

và phần còn lại cũng không bị lắng đọng trong ruột. 

Lượng nhỏ được hấp thu sẽ được thải trừ nhanh qua thận, do đó không có nguy cơ ngộ độc 

khi dùng thuốc kháng acid trừ khi có suy thận tiền triển hoặc bệnh Alzheimer. 

Hộp 3 vi x 10 viên 

Hop 6 vix 10 viên | 
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AN: Noi khô, nhiệt dộ dưới 30°C, tránh ánh sáng. 

ké từ ngày sản xudt. 

LƯỢNG: TCCS. 

Sin xuất tại i 

I Công ty Cổ phần Dược phẩm Công nghệ cao Abipha 

Dia chỉ: Lô đất CN-2, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, 

Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Website: www.abipha.com.vn 

Điện thoại: 024.33520098 Eax: 024.63253888 


